
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 225465 Trần Đình Bắc 24/11/2004 Cần Thơ DH22OTO04

2 219536 Đặng Gia Bảo 26/07/2003 DH21KPM02

3 221144 Nguyễn Ngọc Hoàng Châu 12/03/2003 Kiên Giang DH22TCN03

4 211513 Trần Anh Đài 09/02/2003 Trà Vinh DH21YKH02

5 220314 Phạm Hồng Linh Đang 30/08/2004 Kiên Giang DH22LKT01

6 211763 Nguyễn Huỳnh Dao 20/10/2003 DH21LKT01

7 221956 Trần Tiến Đạt 08/09/2004 Tp.HCM DH22OTO01

8 2110711 Trần Thị Kim Hai 01/12/2003 DH21LOG01

9 223063 Dương Nguyễn Kim Hoàng 26/04/2004 An Giang DH22DUO01

10 211076 Nguyễn Phương Huy 05/12/2003 Tiền Giang DH21LKT01

11 210844 Phan Thanh Huy 08/05/2003 An Giang DH21LKT01

12 219585 Trần Anh Huy 06/11/2003 DH21KPM02

13 225631 Nguyễn Gia Hy 15/10/2004 An Giang DH22DUO02

14 219658 Nguyễn Quốc Khang 17/09/2003 Tp.HCM DH21BDS01

15 222723 Dương Mạnh Khương 16/09/2003 Cà Mau DH22TIN03

16 219663 Nguyễn Dân Kiệt 14/07/2003 Tiền Giang DH21KPM02

17 222414 Bùi Cẩm Linh 26/09/2004 Vĩnh Long DH22QTS02

18 219683 Nguyễn Quang Linh 24/05/2003 Bến Tre DH21KPM02

19 211438 Lê Phúc Lộc 16/02/2003 Trà Vinh DH21TIN03

20 223728 Lê Thái Ngọc 29/01/2004Cần Thơ DH22MAR01
21 222393 Phạm Như Ngọc 03/01/2004 Hậu Giang DH22MAR01

22 201770 Lê Thành Nhân 01/05/2002 Kiên Giang DH20KTR01

23 210023 Nguyễn Thị Huỳnh Như 11/02/2002 Vĩnh Long DH21YKH01
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24 224660 Nguyễn Thị Quỳnh Như 28/05/2004 Cần Thơ DH22TCN03

25 2110710 Nguyễn Thị Thái Như 20/09/2003 DH21KPM02

26 200662 Lê Tấn Phát 08/09/2002 An Giang DH20KTR01

27 211816 Châu Đại Phi 14/02/2003 Kiên Giang DH21TIN03

28 220974 Trần Minh Phú 24/09/2004 Cần Thơ DH22OTO04

29 210641 Nguyễn Kiều Mỹ Phụng 13/10/2003 Sóc Trăng DH21YKH01

30 224346 Dương Huệ Phương 13/08/2004 Vĩnh Long DH22TCN03

31 226135 Huỳnh Đức Hoàng Quân 13/11/2004 Cần Thơ DH22LUA01

32 210487 Nguyễn Thảo Quỳnh 18/07/2003 Cà Mau DH21YKH01

33 201575 Nguyễn Duy Tân 11/01/2002 Đồng Tháp DH20KTR01

34 2110893 Bùi Hữu Thắng 08/03/2003 DH21LKT02

35 221249 Lê Thị Thảo 06/09/2004 Bạc Liêu DH22DUO02

36 200125 Võ Thị Anh Thơ 16/07/2000 Đồng Tháp DH20KTR01

37 222084 Lê Kim Anh Thư 10/02/2004 Kiên Giang DH22DUO02

38 225153 Nguyễn Ngọc Tiền 05/11/2004 Bến Tre DH22LKT01

39 219852 Trần Thanh Toàn 02/08/2003 Kiên Giang DH21KPM02

40 226468 Nguyễn Thị Ngọc Trân 20/02/2004 DH22LKT01

41 200678 Phan Hoàng Anh Tú 21/06/2002 An Giang DH20KTR01

42 210291 Võ Hoàng Anh Tuấn 05/07/2003 Hậu Giang DH21YKH01

43 221133 Nguyễn Thị Phương Uyên 23/01/2004 Cần Thơ DH22QTS02

44 219629 Nguyễn Yến Vy 04/07/2003 Đồng Tháp DH21KPM02


